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Lời nói đầu 

Giới thiệu 

Chào mừng bạn đến với bộ thu Meridian M6 . Phần giới thiệu này mô tả cách sử dụng sản phẩm. 

Yêu cầu kinh nghiệm  

Để giúp bạn sử dụng sản phẩm dòng Meridian tốt hơn, Meridian khuyên bạn nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. 

Nếu bạn chưa quen với sản phẩm, vui lòng tham khảo https://www.meridiangnss.com/ 

Mẹo sử dụng an toàn 

  

Không phải băng : Nội dung ở đây là các thao tác đặc biệt và cần bạn đặc biệt chú 

ý. Vui lòng đọc kỹ. 

 

Cảnh báo: Nội dung ở đây nhìn chung rất quan trọng vì thao tác sai có thể làm hỏng 

máy. Điều này có thể dẫn đến mất dữ liệu, thậm chí làm hỏng hệ thống và gây nguy hiểm 

cho sự an toàn của bạn. 

 

Loại trừ  

Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này vì chúng sẽ giúp bạn sử dụng sản phẩm 

tốt hơn. Meridian GNSS Co., Ltd không chịu trách nhiệm nếu bạn không vận hành sản phẩm theo đúng hướng 

dẫn hoặc vận hành sai do hiểu sai hướng dẫn. 

Meridian cam kết liên tục hoàn thiện chức năng và hiệu suất của sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và có 

quyền thay đổi các hướng dẫn vận hành này mà không cần thông báo trước. 

Chúng tôi đã kiểm tra nội dung hướng dẫn sử dụng, phần mềm & phần cứng mà không loại trừ khả năng sai 

lệch. Hình ảnh trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo. Trong trường hợp sản phẩm không phù 

hợp, sản phẩm sẽ được ưu tiên áp dụng. 

Công nghệ và dịch vụ 

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào, vui lòng gọi đến bộ phận công nghệ Meridian để được trợ giúp và 

chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn. 

https://www.meridiangnss.com/
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Thông tin liên quan 

Bạn có thể nhận được phần giới thiệu này bằng cách: 

Khi mua sản phẩm Meridian : sách hướng dẫn này có trong hộp đựng dụng cụ và sẽ giúp bạn vận hành dụng cụ. 

  

Khuyên bảo 

Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào về sản phẩm này, vui lòng gửi email đến: info@meridiangnss.com . Thông tin 

phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm và dịch vụ . 

  

mailto:sales@hi-target.com.cn


M20 GNSS 

   

 4 

 

Nội dung 

1. Mô tả máy thu  ...........................................................................................................................................1 

1.1 Mô tả bên ngoài ...............................................................................................................................1 

1.2 Hướng dẫn vận hành ........................................................................................................................1 

1.2.1 Cài đặt thẻ SIM  .....................................................................................................................1 

1.2.2 Mô tả các nút và đèn báo  .......................................................................................................2 

1.2.3 Còi báo động  ........................................................................................................................2 

1.2.4 Bật/tắt nguồn  ........................................................................................................................3 

1.2.5 Sạc thiết bị  ............................................................................................................................3 

1.2.6 Truy cập WEB  ......................................................................................................................3 

2. Hướng dẫn sử dụng máy thu M20 Web  .....................................................................................................4 

2.1 Trạng thái người nhận  .....................................................................................................................4 

2.1.1 Vị trí người nhận ...................................................................................................................5 

2.1.2 Hoạt động của người nhận  ....................................................................................................5 

2.2 Bảng theo dõi vệ tinh  .......................................................................................................................6 

2.2.1 Bảng theo dõi vệ tinh  ............................................................................................................6 

2.2.2 Biểu đồ theo dõi vệ tinh  ........................................................................................................6 

2.2.3 Biểu đồ sao  ...........................................................................................................................7 

2.2.4 Cài đặt vệ tinh  .......................................................................................................................7 

2.3 Cấu hình máy thu  ............................................................................................................................8 

2.3.1 Tóm tắt  .................................................................................................................................8 

2.3.2 Cài đặt tham số ăng-ten  .........................................................................................................8 

2.3.3 Thiết lập trạm tham chiếu  ......................................................................................................9 

2.3.4 Thiết lập lại máy thu  ........................................................................................................... 12 

2.4 Ghi dữ liệu  .................................................................................................................................... 13 

2.5 Cài đặt I/O ..................................................................................................................................... 13 

2.6 Thiết lập mô-đun  ........................................................................................................................... 14 

2.6.1 Tóm tắt  ............................................................................................................................... 14 

2.6.2 Cài đặt WIFI  ....................................................................................................................... 14 

2.6.3 Thiết lập Radio  ................................................................................................................... 15 

2.7 Phần mềm  ..................................................................................................................................... 15 

2.7.1 Thông tin chương trình cơ sở  .............................................................................................. 15 

2.7.2 Nhật ký hệ thống  ................................................................................................................. 16 

2.7.3 Nâng cấp chương trình cơ sở  ............................................................................................... 16 

2.7.4 Nâng cấp bo mạch ............................................................................................................... 17 

2.7.5 Đăng ký người nhận  ............................................................................................................ 17 

2.8 Thông số kỹ thuật sản phẩm  .......................................................................................................... 18 

Mô tả Bộ điều khiển cầm tay ....................................................................................................................... 20 

3.1 Tổng quan  ..................................................................................................................................... 20 

3.2 Các tính năng chính  ....................................................................................................................... 20 

 



M20 GNSS 

   

1 1 

 

1. Mô tả máy thu M20 

1.1 Mô tả bên ngoài 

 

A. Đèn nguồn 

B. Đèn vệ tinh 

C. Đèn Bluetooth 

D. Ánh sáng dữ liệu 

E. Đèn flash NFC 

F. Cổng ang-ten UHF 

G. Cổng LEMO năm chân 

H. Khe cắm thẻ SIM 

I. Cổng sạc Type-C 

J. Máy ảnh AR 

K. Loa 

L. Nút bật nguồn 

 

1.2 Hướng dẫn vận hành 

1.2.1 Cài đặt thẻ SIM 

 

a) Mở nút chặn bụi 

b) Lắp thẻ SIM theo hướng dẫn (mặt chip thẻ SIM hướng về phía thân máy, khía hướng về phía đầu thu) 

c) Thẻ, nắp có nút chống bụi 

 

A 

B 

L C 

D 
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1.2.2 Mô tả các nút và đèn báo 

Nút Chức năng Sự miêu tả 

 
Bật/tắt nguồn Nhấn và giữ để bật/tắt nguồn 

 

Đèn báo liên kết dữ 

liệu 

 

1) Khi nhấp nháy liên tục, dữ liệu khác biệt đã được nhận; trạm gốc đã được 

truyền thành công; chế độ tĩnh thành công. 

2) Khi luôn bật, lượng dữ liệu hiệu chỉnh sai số nhận được quá lớn và độ trễ nhảy 

từ 1-5. 

3) Khi không bật, dữ liệu hiệu chỉnh sai số không được nhận; trạm gốc không 

được khởi động thành công; chế độ tĩnh không thu thập được dữ liệu. 

 Đèn vệ tinh 
Rove / trạm gốc: Ở trạng thái định vị, số lần nhận được tín hiệu đèn vệ tinh là số 

lần, với một lần đèn sau mỗi mười giây. 

 
Đèn Bluetooth 

Khi Bluetooth được kết nối với máy chủ, nó luôn bật; khi Bluetooth không được 

kết nối với máy chủ, nó sẽ tắt. 

 Đèn nguồn 

1) Trong quá trình hoạt động bình thường, khi mức pin lớn hơn 50%, đèn đỏ luôn 

sáng; khi mức pin từ 40% ~ 50%, đèn đỏ nhấp nháy một lần sau mỗi 5 giây; khi mức 

pin từ 30% ~ 40%, đèn đỏ nhấp nháy một lần sau mỗi 4 giây; khi mức pin từ 20% ~ 

30%, đèn đỏ nhấp nháy một lần sau mỗi 3 giây; khi mức pin từ 10% ~ 20%, đèn đỏ 

nhấp nháy một lần sau mỗi 2 giây; khi mức pin từ 0% ~ 10%, đèn đỏ nhấp nháy một 

lần sau mỗi 1 giây. 

2) Khi sạc khi tắt nguồn, nếu pin chưa được sạc đầy, đèn xanh sẽ nhấp nháy 1 lần 

sau mỗi 1 giây; khi pin được sạc đầy, đèn xanh sẽ luôn sáng. 

3) Khi sạc khi đang bật nguồn, nếu pin chưa được sạc đầy, đèn đỏ và vàng sẽ nhấp 

nháy xen kẽ; khi pin đã được sạc đầy, đèn vàng luôn sáng. 

 

1.2.3 Còi báo động 

1) Chuông báo sẽ kêu một tiếng bíp khi nhấn nút để bật máy thu và keu hai tiếng bíp khi tắt máy thu . 

2) Khi mã đăng ký hết hạn và chuông vẫn tiếp tục kêu. 

3) Chế độ máy thu được chuyển đổi và còi báo hiệu sẽ kêu một lần, cho biết việc chuyển đổi thành công. 

4) Nếu chế độ tĩnh được thiết lập và giới hạn PDOP không đạt đến, còi báo động sẽ kêu một lần sau mỗi 10 

giây. 

5) Chuông báo Bluetooth cầm tay sẽ kêu một lần khi được kết nối với bộ thu và một lần khi ngắt kết nối. 
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1.2.4 Bật/tắt nguồn 

1) Bật nguồn 

Nhấn và giữ nút nguồn cho đến khi chuông báo kêu, sau đó thả ra. Thiết bị sẽ khởi động, đèn bảng điều khiển 

sẽ nhấp nháy và thiết bị sẽ khởi động. 

2) Tắt nguồn 

Nhấn và giữ nút nguồn trong 2-3 giây, còi sẽ kêu "tắt nguồn" hai lần, tất cả đèn trên bảng điều khiển sẽ tắt và 

thiết bị sẽ tắt. 

3) Tắt máy bắt buộc 

Khi thiết bị không tắt bình thường do lỗi bất ngờ, hãy nhấn nút đặt lại để tắt thiết bị. 

 

1.2.5 Sạc thiết bị 

Khi tắt thiết bị để sạc, đèn xanh sẽ nhấp nháy một lần mỗi giây và đèn xanh sẽ luôn sáng khi quá trình sạc 

hoàn tất. 

Khi bật thiết bị để sạc, đèn đỏ luôn sáng, đèn xanh nhấp nháy một lần mỗi giây và đèn vàng luôn sáng khi sạc 

xong. 

Máy chủ hỗ trợ sạc nhanh 12V1.5A. Sử dụng bộ sạc nhanh để sạc có thể rút ngắn thời gian sạc. 

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn cho thiết bị, vui lòng sử dụng bộ chuyển đổi tiêu chuẩn trong gói hoặc bộ chuyển 

đổi của thương hiệu đạt chứng nhận 3C để sạc cho máy chủ. 

 

1.2.6 Truy cập WEB 

Bộ thu hỗ trợ truy cập web vào các trang tích hợp để xem thông tin máy chủ và nâng cấp chương trình cơ sở. 

Điểm phát sóng WIFI của bộ thu được bật theo mặc định và tên điểm phát sóng là số máy SN. Người dùng có 

thể truy cập điểm phát sóng bằng điện thoại di động, máy tính bảng, PC và các thiết bị khác, sau đó nhập 

URL: 192.168.10.1 vào trình duyệt để truy cập giao diện người dùng web của bộ thu. 
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2. Hướng dẫn sử dụng máy thu M20 

2.1 Trạng thái người nhận 

Kết nối với điểm phát sóng WIFI của M20 sau khi nhấn và giữ nút nguồn một lúc để bật thiết bị. Theo mặc 

định, M20 được trang bị điểm phát sóng đã bật và tên điểm phát sóng là số SN. 

 

 

Sau khi kết nối thành công, hãy mở trình duyệt và nhập IP:192.168.10.1 để vào M20 WEB. Giao diện nhập 

liệu là một giao diện người dùng đơn giản hiển thị trạng thái của thiết bị và bạn có thể chuyển đổi giữa tiếng 

Anh và tiếng Trung ở góc trên bên phải. 
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2.1.1 Vị trí người nhận 

Trang này hiển thị thông tin về vị trí máy thu, độ phổ biến, vệ tinh được sử dụng và vệ tinh được theo dõi. 

 

2.1.2 Hoạt động của máy thu 

Chủ yếu hiển thị các vệ tinh được theo dõi, cũng như thời gian hoạt động của máy thu, bộ nhớ, mức pin, v.v. 

Thông tin thiết bị như hiển thị bên dưới: 
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2.2 Bảng theo dõi vệ tinh 

2.2.1 Bảng theo dõi vệ tinh 

Trang này chủ yếu hiển thị thông tin về các vệ tinh được theo dõi. 

 

2.2.2 Biểu đồ theo dõi vệ tinh 

Trang này chủ yếu hiển thị biểu đồ tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu của từng hệ thống. 
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2.2.3 Biểu đồ vị trí vệ tinh 

 

 

2.2.4 Cài đặt vệ tinh 

Trang này cho phép bạn bật và tắt vệ tinh. 



M20 GNSS 

   

1 8 

 

2.3 Cấu hình máy thu 

2.3.1 Tóm tắt 

Trang này hiển thị thông tin như loại ang-ten, phương pháp đo ăng-ten, chiều cao ang-ten, góc cắt chiều cao 

và giới hạn PDOP. 

 

2.3.2 Cài đặt thông số ăng-ten 

Trang này có thể thiết lập chiều cao đo ăng-ten, chế độ đo ang-ten, góc cắt chiều cao, PDOP và các thiết lập 

khác. 
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2.3.3 Thiết lập trạm tham chiếu  

Trang này cho phép bạn cấu hình các chế độ làm việc như trạm di động, trạm tĩnh và trạm gốc. 

 

 Trạm Rover 

a) Chế độ Radio 
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b) Chế độ mạng máy chủ 

 

 

 

c) Chế độ kết nối bluetooth 
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d) Kết nối bộ phát Radio 

 

 

 Tĩnh (như trong lực tĩnh điện) 

 

 

 

 

 Trạm gốc 

Trang này cho phép bạn cấu hình các thiết lập như chuỗi dữ liệu trạm gốc, loại vi sai, ID trạm gốc, giới hạn 

PDOP, kênh Radio, giao thức Radio, công suất Radio, v.v. 
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2.3.4 Thiết lập lại máy thu 

Chức năng trang này thiết lập lại cấu hình máy thu. 
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2.4 Ghi dữ liệu 

Trang này cho phép bạn tải xuống các tệp tĩnh đã thu thập cũng như các tệp PKK. 

 

 

2.5 Cài đặt I/O 

Trang này cho phép bạn thiết lập Máy chủ TCP Ntrip Caster Ntrip Client. 

 



M20 GNSS 

   

1 14 

2.6 Thiết lập mô-đun 

2.6.1 Tóm tắt 

Trang này hiển thị thông tin cấu hình cho WIFI và Radio. 

 

2.6.2 Cài đặt WIFI 

Trang này cấu hình bộ thu wifi. 
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2.6.3 Thiết lập radio 

Trang này cấu hình trạng thái radio, kênh radio, giao thức radio và công suất radio. 

 

2.7 Phần mềm 

2.7.1 Thông tin chương trình cơ sở 

Trang này cho phép bạn xem chương trình cơ sở máy chủ, chương trình cơ sở của một số máy chủ, số IMEI 

của máy chủ, số ICCID, phiên bản WEB và thông tin khác. 
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2.7.2 Nhật ký hệ thống 

Trang này cho phép bạn tải xuống nhật ký thời gian chạy phần mềm. 

 

2.7.3 Nâng cấp chương trình cơ sở 

Trang này cho phép nâng cấp chương trình cơ sở. 
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2.7.4 Nâng cấp bo mạch 

Trang này cho phép bạn nâng cấp bảng. 

 

2.7.5 Đăng ký người nhận 

Trang này cho phép bạn đăng ký người nhận 
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2.8 Thông số kỹ thuật sản phẩm 

Thông số kỹ thuật Meridian M20 

Tín hiệu GNSS Kênh 1408 

BDS B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* 

GPS L1 C/A, L1C，L2P(Y)，L2C，L5 

GLONASS L1，L2，L3* 

Galilei E1，E5a，E5b，E6* 

QZSS L1C/A, L1C, L2C, L5, L6* 

SBAS L1, L5* 

NavIC(IRNSS)* L5 

Băng tần L B2b PPP (Chỉ dành cho khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dương) & HASCMR, 

Định dạng dữ liệu CMR+, RTCM2.X, RTCM3.X 

Đầu ra dữ liệu NMEA-0183, RINEX, DAT 

Tốc độ cập nhật dữ liệu Lên đến 20Hz 

Thời gian để lấy lại <1 giây 

Khởi động lạnh <40 tuổi 

Định vị Hiệu suất Định vị điểm đơn (RMS) Ngang: 1,5m  

Dọc: 3,0m 

DGPS(RMS) Ngang: 0,4m 

Chiều dọc: 0,8m 

Động học thời gian thực 

(RMS) 

Ngang: ±(8mm+1× 
610

·D) 

Dọc: ±(15mm+1× 
610

·D) 

Độ chính xác tốc độ (RMS) 0,03m/giây 

Độ chính xác tĩnh (RMS) Ngang: ±(2,5mm+ 
65.0 
·D) 

Dọc: ±(5mm+ 
65.0 
·D) 

Độ chính xác thời gian 

(RMS) 

20ns 

Độ chính xác tốc độ ≥0,03m/giây 

Độ chính xác bù nghiêng ≤2cm (Góc nghiêng ≤60°, Lên đến 120°) 

Tần suất cập nhật IMU 200Hz 

Độ chính xác của Laser 

(RMS) 

Ngang: ±(8mm+3mm/m) 

Dọc: ±(15mm+3mm/m) 

Giao tiếp Bluetooth Chế độ kép SPP3.0+BLE5.0 

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 

Di động LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28 

LTE TDD: B38/39/40/41  

WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19  

GSM: B2/3/5/8 

Kho 32GB 

Đài phát thanh nội bộ Công suất phát: 2W(37+1dBm)1W(30+1dBm) 

Tần số: 410~470MHz 
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Giao thức: TrimTalk 450S, TrimMask lll, South, 

MeridianLink 

Tốc độ truyền không khí: 9600,19200 

Ắc quy Thông số kỹ thuật Pin sạc lithium-ion 7,4V, 7000 mAh 

Thời gian hoạt động RTK Rover: Lên đến 22 giờ (Mức tiêu thụ điện năng điển 

hình) Tĩnh: Lên đến 26 giờ (Mức tiêu thụ điện năng điển 

hình) 

 

Sạc Hỗ trợ USB PD 15V/2A (Hỗ trợ bộ chuyển đổi sạc 

nhanh) 

Nhiệt độ hoạt động -40°C~+85°C 

Nhiệt độ lưu trữ -55°C~+85°C 

Chống địa chấn Thả cột 2m xuống bê tông 

Chống bụi và chống nước IP67 

Thuộc vật chất Máy ảnh AR 12 MegaPixel, góc nhìn rộng, hỗ trợ giám sát trực tiếp 

Máy ảnh hỗ trợ laser 12 MegaPixel, góc nhìn rộng, hỗ trợ giám sát trực tiếp 

Giao diện I/O 1x cổng USB loại C; 1 x cổng ăng-ten SMA; 1x khe cắm 

thẻ SlM; 1 x cổng LEMO 5 chân 

Kích thước 119mmx119mmx76mm 

Cân nặng 650g 
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3. Mô tả Bộ điều khiển cầm tay MC 200 

 

3.1 Tổng quan 

MC200 là bộ thu thập dữ liệu chạy Android 12 hoàn toàn mới, được trang bị bộ vi xử lý công nghiệp tiên tiến 

của Qualcomm. Với thiết kế mỏng gọn và bàn phím chữ–số tiêu chuẩn, thiết bị được tối ưu hóa cho các công 

tác đo đạc và bản đồ ngoài thực địa.Màn hình 5.5 inch, độ sáng 500 nit, sử dụng kính cường lực Gorilla Glass, 

mang lại độ bền cao cùng khả năng hiển thị rõ nét dưới ánh sáng mặt trời.MC200 hỗ trợ đa dạng kết nối: 

Bluetooth 5.0, Wi-Fi hai băng tần 2.4G/5G, và modem 4G toàn cầu, đảm bảo kết nối ổn định, liền mạch với các 

máy thu GNSS và nguồn hiệu chỉnh RTK.Thiết bị được trang bị pin dung lượng lớn 9000mAh, cho thời gian 

hoạt động dài, đáp ứng một ngày làm việc liên tục trên hiện trường. 

Được thiết kế với độ bền vượt trội, MC200 có thể chịu rơi từ độ cao 1.5 mét và đạt chuẩn chống bụi – chống 

nước IP68, giúp thiết bị hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt, nâng cao hiệu suất và độ tin cậy trong 

mọi nhiệm vụ đo đạc. 

 3.2 Các tính năng chính 

 5,5 inch Màn hình IPS LTPS LCD cảm ứng điện dung đa điểm , độ phân giải 1920 * 1080 , hỗ trợ sử 

dụng găng tay và tay ướt; 

 Qualcomm SDM 662 lõi tám 2.0 GHz 

 Hệ điều hành Android 1 2 được cài đặt sẵn 

 RAM 4 GB + ROM 64 GB , MicroSDHC lên đến 128 GB 

 Camera sau 13 MP với chức năng tự động lấy nét và đèn flash 

 Mạng, Wi-Fi, Bluetooth, NFC 

 Cấp độ bảo vệ IP68, chống nước/chống sốc/chống bụi 

 Hỗ trợ truy cập mạng 4G đầy đủ 

 9.000mAh , thời lượng pin cực dài 22 giờ 

 Giao diện Type-C phổ thông 

 Thời gian sạc: dưới 4 giờ (sạc nhanh) 
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